
STT Tên tổ chức kinh doanh Mã số doanh nghiệp

A

I Cát san lấp

1 Công ty TNHH cơ giới Hà Thành 0600297521

2 HTX khai thác và vận chuyển VLXD Hà Ninh 0600263970

3 Công ty TNHH Thiện Mai 0601138475

4 Công ty CP vật liệu xây dựng Lập Công 0600625099

5 Công ty TNHH Thương mại Chính Quyên 0600825203

6 Công ty TNHH xây dựng Đức Tùng 0600336499

7 Công ty CP xây dựng và TM Thanh Đại 0600411354

8 Công ty TNHH Minh Kiên 0600396427

9 Công ty TNHH Trung Tiến 0600436817

10 Công ty CP Trường Pháp Vượng 0601181664

11 Công ty CP Công Tới 0600385947

12 Công ty CP xây dựng Tiến Phát ĐT 0600736391

13 Công ty TNHH Hùng Mến 0600408802

14 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Thành Ngát 0600421264

15 Công ty TNHH xây dựng Tân Hiệp Giao Thuỷ 0600297560

16 Công ty TNHH MTV kinh doanh thương mại Hải Hồng 0601109668

17 Công ty TNHH phát triển kinh doanh TM dịch vụ Tuấn Anh 601274132

II Gạch Tuynel

18 Công ty CP VLXD Châu Thành 0600326589

19 Công ty CP Gạch Nam An 0600331726

Phụ lục IV
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20 Công ty CP gạch ngói Nam Ninh 0600310275

21 Công ty CP sản xuất VLXD Minh Trang 0600809018

22 Công ty CP VLXXD Ninh Cường 0600327938

23 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lộc Nguyễn 0601156241

24 Công ty CP xây dựng và thương mại Phương Hoàng 0601137601

25 Công ty CP Vật liệu xây dựng Xuân Châu 0600328554

26 Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Xuân Tân 0600368980

27 Công ty CP sản xuất vật liệu và xây lắp Hải Hậu 0600264124

28 Công ty CP Sông Giang 0600343506

29 Công ty CP An Đồng 0600404646

30 Công ty CP công nghiệp thương mại Giao Thuỷ 0600206115

31 Công ty CP Thành Vinh 0600409066

III Gạch bê tông

32 Công ty TNHH Hoà Phát 0600321982

33 Công ty TNHH vận tải – Thương mại Nam Thắng 0600334004

34 Công ty CP vật liệu xây dựng Lập Công 0600625099

35 Công ty CP vật liệu xây dựng Vân Cầu 0601131656

36 Công ty TNHH xây dựng Đức Tùng 0600336499

37 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lộc Nguyễn 0601156241

38 Công ty TNHH Gạch không nung Hưng Thịnh 0601137601

39 Công ty TNHH xây dựng Việt Cường 0600082371

40 Công ty CP Sông Giang 0600343506

41 Công ty TNHH Hùng Mến 0600408802

IV Gạch lát nền



3

STT Tên tổ chức kinh doanh Mã số doanh nghiệp

42 Công ty CP gạch Granit Nam Định 0600409115

43 Công ty TNHH Đá RuBy 0601112163

44 Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Sen Xanh 0601183397

B

I

45 Công ty TNHH MTV Tasco6 0600542036

II

46 Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng cầu đường Nam Định 0600011839

III

47 Ban Quản lý Cảng cá Nam Định 0600887640

IV

48 HTX vận tải Hòa Bình 0600148470

49 HTX vận tải đường bộ Trực Ninh 0600187631

50 Công ty TNHH vận tải Đạt Anh 0600390048

51 HTX vận tải đường bộ Giao Thủy 600328547

52 Công ty CPVT Hải Hà 0600338841

53 Công ty CPVT Hoàng Toàn 0600339147

54 Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Tấn Hưng 0600416497

55 Công ty cổ phần Vinh Phúc 0600342301

56 Công ty cổ phần 27-7 Hải Hậu 0600200635

57 HTX vận tải đường bộ Xuân Trường 0600082639

58 Công ty TNHH Quang Trường 0600344210

59 Công ty TNHH Thanh Chúc 0600346698

60 Công ty TNHH vận tải và thương mại Mây Tuyên 0600567369

Dịch vụ sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ (trừ dịch vụ sử 

dụng đường cao tốc) để kinh doanh, do địa phương quản lý

Dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý

Dịch vụ cảng, nhà ga được đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý

Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
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61 Công ty cổ phần Khánh Tám 0600387750

62 Công ty cổ phần du lịch Trường Khoa 0600364182

63 Công ty cổ phần thương mại du lịch và vận tải Thuận Phát 0600739466

64 Công ty Cổ phần vận tải Đức Lượng 0600338400

65 HTX vận tải đường bộ Quỹ Nhất 070907000025

66 Công ty TNHH vận tải Mạnh Điệp 0702001224

67 Công ty CP Xuân Thiệu Nam Định 0600312762

68 Công ty CP vận tải ô tô Nam Định 0600187712

69 Công ty TNHH DV ô tô Tấn Phát 0601039530

70 Công ty cổ phần vận tải Hà Trường Kỷ 0600396402

71 Công ty TNHH TMVT&DL Tuấn Anh 0601066372

72 Công ty CP Du lịch Vận tải Trường Sơn 0601068919

73 Công ty CP Trường Duy 0600466593

74 Công ty CPVT Nam Trực 0600387528

75 Công ty TNHH ô tô Đại Duy 0600347081

76 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải du lịch Đức Lộc 0601183781

77 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Giao Thủy 0601164852

78 Công ty TNHH vận tải An Đức Hưng 0601256415

79 Công ty CP phát triển  dịch vụ vận tải Huy Hoàng 0601259046

80 Hợp tác xã đầu tư và phát triển An Đức Hưng 0601259582

81 Công ty cổ phần vận tải Ngân Minh 0601256380

82 Hợp tác xã vận tải Phát Đạt 0601268675

V

83 Công ty TNHH Mai Linh Nam Định 0600472438

Dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi
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84
Chi nhánh Công ty TNHH TM và Du lịch Nguyên Minh tại 

Nam Định
0101561516-003

85 Công ty TNHH DVVT&TM Sao Mai 0601042879

86 Chi nhánh Nam Định - Công ty CP TM VT Hoàn Kiếm 0103140496-003

87 Công ty TNHH Mạnh Thắng 0600615534

88 Công ty TNHH Hồng Sơn Phúc 0601131582

89 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Nam Định 07B020039

90
Chi nhánh Nam Định - Công ty CP di chuyển xanh và thông 

minh GSM
0110269067-028

VI

91 Bến xe khách Nam Định 0600187712

92 Bến xe khách phía Nam 0600466593

93 Bến xe khách huyện Giao Thủy 0600390048

94 Bến xe khách huyện Hải Hậu 0600418790

95 Bến xe khách Thịnh Long 0600338400

96 Bến xe khách trung tâm huyện Nghĩa Hưng 0600913241

97 Bến xe khách Quỹ Nhất 0600330715

98 Bến xe khách trung tâm huyện Trực Ninh 0600347081

99 Bến xe khách Xuân Trường 0601033352

100 Bến xe khách trung tâm huyện Ý Yên 0601114636

101 Bến xe khách Quất Lâm 0601037501

Dịch vụ ra vào bến xe ô tô
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